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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt danh sách học sinh, sinh viên hưởng Chính sách nội trú năm 

2025 theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Chính phủ 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ 

trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng 

chính phủ  về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung 

cấp; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC của 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính: 

Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-

TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú 

đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp; 

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng chính 

phủ về Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-UBDT ngày 30/7/2024 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và hiệu chỉnh tên 

huyện, xã,thôn đặc biệt khó khăn;thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định 128/QĐ-SKHĐT ngày 12/12/2024 của Sở Kế hoạch đầu 

tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ - SGDĐT ngày 28/3/2025 của Sở Giáo dục 

tỉnh Sơn La về việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước cho Trường Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Y tế Sơn La, Cao đẳng Kỹ thuật 

công nghệ Sơn La năm 2025; 



Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CĐSL ngày 02/01/2025 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao 

đẳng Sơn La; 

Căn cứ Giấy ủy quyền số 65/GUQ–CĐSL ngày 01/11/2023 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Sơn La; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh, sinh 

viên và  Trưởng phòng Kế hoạch tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách gồm 274 học sinh, sinh viên được hưởng Chính 

sách nội trú năm 2025 theo Quyết định 53/2015/QĐ -TTg ngày 20/10/2015 (có 

Bảng  tổng hợp  và  sách học sinh, sinh viên được hưởng kèm theo). 

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh, sinh viên; 

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các đơn vị trực thuộc, các cá nhân có 

liên quan và học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính (Báo cáo); 

- Lãnh đạo nhà trường(Chỉ đạo); 

- Như Điều 2 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, TC - HSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Nguyễn Xuân Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP HSSV HƯỞNG CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ NĂM 2025 THEO 

QUYẾT ĐỊNH 53/20215/QĐ – TTG NGÀY 20/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐSL ngày      /11/2025 của Hiệu trưởng 

Trường cao đẳng Sơn La) 

 

TT Khóa học 

MH 60% MH 80% MH 100% 

Tổng 
Tổng 

CĐ 
TC Tổng 

CĐ 
TC Tổng 

CĐ 
TC 

SP NSP SP NSP SP NSP 
1 2025 - 2027 01   01     234   234 235 

2 2025 - 2028     11 03 08  17 07 10  28 

3 2025 - 2029         10   10 10 

4 2025 - 2031         01   01 01 

10 Tổng 01   01 11 03 08  262 07 10 245 274 



 

 

DANH SÁCH HSSV HƯỞNG CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ NĂM 2025 THEO QUYẾT ĐỊNH 53/20215/QĐ – TTG NGÀY 20/10/2015 

CỦA CHÍNH PHỦ  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐSL ngày       /   11   /2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT1 TT2 Họ và tên Ngày sinh Giới 
Dân 

tộc 

Hộ khẩu thường trú (bản, xã, 

huyệncũ) 

Xã 

thuộc 

vùng 

Đối tượng 

hưởng 

Hệ số 

hưởng 
Ngày 

1 1 2 3 4 5 6 7 8     

    Trung cấp (2025 - 2027)               

    1.TC Tin học ứng dụng K62A1               

1 1  Lù Thị  Pàng 25/11/2010 Nữ Mông Bản Suối Thón -Hua Nhàn- Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

2 2 Hoàng Anh Tuyến 03/09/2010 Nam Thái Bản Lọ Dên -Nà Ớt-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

3 3 Mùa A Thành 30/03/2010 Nam Mông Bản Huổi Má -Chiềng Hoa-Mường La-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

4 4 Giàng A  Di 09/09/2010 Nam Mông Bản Kéo Lồm -Chiềng Lương-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

5 5 Lò Đức Khải 18/01/2009 Nam Thái Bản Ớt Chả -Nà Ớt-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

6 6 Hoàng Anh Bảo 16/11/2010 Nam Thái Bản Đán 1 -Yên Sơn-Yên Châu-Sơn La 1b DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

    2.TC Trồng trọt & BVTV K62A1               

7 1 Lò Văn Bương 15/12/2010 Nam Thái Nà Mùn -Chiềng Khay-Quỳnh Nhai-Sơn La 1b DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

8 2 Mùa A Tú Dơ 08/10/2010 Nam Mông Bản Co Sáy -Chiềng Hặc-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

9 3 Lù Thị  Phương 06/02/2009 Nữ Mông Bản Lụng Cuông -Nà Ớt-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

10 4 Lý Thị Dê 30/03/2010 Nữ Mông Bản Lọng Hỏm -Phiêng Cằm-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

11 5 Quàng Văn Diện 04/02/2010 Nam Khơ mú Bản Hua Nà -Phiêng Cằm-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

    3.TC Kế toán doanh nghiệp K62B1               

12 1 Thào A Phía 16/12/2009 Nam Mông Bản Hua Lành -Bản Lầm-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

    Trung cấp (2025 - 2029)               

    4.TC Hội họa K62               

13 1 Giàng Thanh May 24/03/2010 Nam Mông Bản Hua Pư -Chiềng Nơi-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 



 

    5.TC NT BDMDGDT K62A2               

14 1 Giàng Thị Na 28/10/2010 Nữ Mông Bản Pá Lầu -Bản Lầm-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

15 2 Sộng Thị  Nu 28/09/2010 Nữ Mông Bản Huổi Mười -Mường Cai-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

16 3 Giàng Thị Tòng 04/01/2010 Nữ Mông Bản Xia Kia -Mường Cai-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

17 4 Ngần Văn Xuân 28/10/2006 Nam Thái Bản Nhả Sày -Mường Sại-Quỳnh Nhai-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

    6.TC Thanh nhạc K62               

18 1 Lò Thị Kim Ánh 04/03/2010 Nữ Thái Phương Quỳnh -Yên Sơn-Yên Châu-Sơn La 1b DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

19 2 Hạng Thị Chú 21/11/2010 Nữ Mông Bản Đông Sàn -Nà Bó-Mai Sơn-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

20 3 Sồng Thị Vân 24/11/2010 Nữ Mông Bản Pặc Ngần -Chiềng Dong-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

    7.TC Thanh nhạc K62               

21 1 Giàng Thị Hạnh 09/01/2010 Nữ Mông Bản Co Phường -Mường Cai-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

22 2 Mùa Thị Bông Hoa 26/09/2009 Nữ Mông Bản Co Sáy -Chiềng Hặc-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

    Trung cấp (2025 - 2027)               

    8.TC Quản lý văn hóa K62A1               

23 1 Pùa Thị Châm 20/06/2010 Nữ Mông Căng Tỵ - Chiềng Khừa-Mộc Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

24 2 Tráng Thị Dung 01/11/2010 Nữ Mông Bản  Pa Nó -Mường Khoa- Bắc Yên-Sơn La 1b DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

25 3 Giàng Thị  Sa 15/10/2010 Nữ Mông Bản Suối Thón -Hua Nhàn- Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

26 4 Hà Thị Ánh Thoa 05/10/2010 Nữ Thái Bản Bôm Cưa -Chiềng Mung-Mai Sơn-Sơn La 1 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

27 
5 Lò Ngọc  Diệp 24/06/2010 Nữ 

Xinh 

mun 
Bản Phát -Chiềng Mung-Mai Sơn-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 

1 
23/07/2025 

    9.TC Dịch vụ pháp lý K62A2               

28 1 Sồng A  Da 08/02/2009 Nam Mông Bản Pắng Sẳng -Chiềng Kheo-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 07/09/2025 

29 2 Sồng A  Chông 18/03/2007 Nam Mông Bản Pắng Sẳng -Chiềng Kheo-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 07/09/2025 

30 3 Vàng Thị Sua 08/04/2010 Nữ Mông Bản Huổi Nhả - Phiêng Cằm-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 07/09/2025 

31 4 Giàng Thị Hằng 01/06/2010 Nữ Mông Bản Pá Hốc -Chiềng Nơi-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 07/09/2025 

32 5 Sồng A Khay 09/08/2002 Nam Mông Bản Pắng Sẳng -Chiềng Kheo-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 21/09/2025 

    10.TC Văn thư Hành chính K62A1               

33 1 Lường Thị  Khuyên 17/07/2010 Nữ Thái Bản Hỏm -Chiềng Bôm-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

34 2 Quàng Thị  Nghiệp 21/09/2010 Nữ Thái Bản Hỏm -Chiềng Bôm-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 



 

35 3 Sồng Thị Mai 07/08/2010 Nữ Mông 
Bản Huổi Thùng -Phiêng Cằm-Mai Sơn-Sơn 

La 
3 DTTS hộ Cận nghèo 

1 
23/07/2025 

36  4 Lường Huy Mạnh 10/11/2010 Nam Thái Bản Hua Nà -Phiêng Cằm-Mai Sơn-Sơn La   DTTS hộ Cận nghèo 1 08/10/2025 

    11.TC Quản trị khách sạn K62A2               

37  1 Điêu Thị Quỳnh Hương 26/10/2010 Nữ Thái Quỳnh Liên -Phiêng Khoài-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 07/09/2025 

38 2 Giàng A Dia 20/01/2010 Nam Mông Bản Khua Họ -Huổi Một-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 07/09/2025 

39 3 Giàng A  Giống  03/11/2010 Nam Mông Bản Hua Pư -Chiềng Nơi-TP Sơn La-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 07/09/2025 

40 4 Giàng A  Công 14/12/2009 Nam Mông Bản Hua Pư -Chiềng Nơi-TP Sơn La-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 07/09/2025 

    Trung cấp (2025 - 2031)               

    12.TC Biểu diễn nhạc TT K62B2               

41 1 Lò Việt  Anh 21/11/2011 Nam Thái Bản Lướt -Chiềng Khoong-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

    Trung cấp (2025 - 2027)               

    13.TC Pháp luật K62A1,2               

42 1 Sồng A Hạng 20/03/2010 Nam  Mông Huổi Thùng -Phiêng Cằm-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

43 2 Hà Quốc  Thiên 01/05/2010 Nam Thái Thống Nhất -Chiềng Mung-Mai Sơn-Sơn La 1 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

44 3 Giàng A  Cu 02/01/2010 Nam  Mông Bản Kéo Lồm -Chiềng Lương-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

45 4 Lù Thị Phượng 12/10/2010 Nữ Mông Bản Kéo Lồm -Chiềng Lương-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

46 5 Vừ Anh Chua 24/03/2009 Nam Mông Nà Ly -Chiềng Sơ-Điện Biên Đông-Điện Biên 3 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

47 6 Vừ A  Chía 02/02/2009 Nam Mông Bản Pha Hặp -Pú Bẩu-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 23/07/2025 

48 7 Mùa Thị Nhạ 01/12/2010 Nữ Mông Bản Huổi Thùng -Phiêng Cằm-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

49 8 Vừ A  Chứ 15/02/2010 Nam Mông Nà Lỳ -Chiềng Sơ-Điện Biên Đông-Điện Biên 3 DTTS Hộ nghèo 1 23/07/2025 

    Cao đẳng (2025 - 2028)               

    14.CĐ CNTT chất lượng cao K62               

50 1 Đinh Thị Thanh Kiều 10/12/2007 Nữ Mường Bản Tăng -Chiềng Sại-Bắc Yên-Sơn La 3 Tốt nghiệp Nội trú 0.8 07/09/2025 

51 2 Đinh Như Thuật 03/11/2005 Nam Mường Bản Hợp Bông -Đá Đỏ-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 21/09/2025 

52 3 Mùa Vũ Thành 08/04/2005 Nam Mông Bản Pắng Sẳng -Chiềng Kheo-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 21/09/2025 

    15.CĐ Công nghệ thông tin K62               

53 1 Lý A  Nam 22/11/2007 Nam Mông Buôm Khoang -Chiềng Lương-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 07/09/2025 

54 2 Lý A  Tùng 07/01/2007 Nam Mông Buôm Khoang -Chiềng Lương-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 07/09/2025 



 

55 3 Lò Thị  Ngân 17/09/2007 Nữ Thái Bản Pá Le -Pá Ma Pha Khinh-Quỳnh Nhai-Sơn La 1 DTTS Khuyết tật 1 07/09/2025 

    16.CĐ CNKT điện, điện tử K62A,B               

56 1 Thào Xuân Sồng 07/04/2007 Nam Mông Bản Suối Dinh -Suối Tọ-Phù Yên-Sơn La 3 Tốt nghiệp Nội trú 0.8 07/09/2025 

57 2 Lò Trí Dũng 02/03/2006 Nam Thái Mường Chiến 2 -Ngọc Chiến-Mường La-Sơn La 1b Tốt nghiệp Nội trú 0.8 07/09/2025 

58 3 Nguyễn Anh Tuấn 20/12/2006 Nam Mường Bản Bó -Huy Hạ-Phù Yên-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 03/10/2025 

59 4 Lò Văn Trường 10/09/2006 Nam Thái Huổi Lếch II -Đứa Mòn-Sông Mã-Sơn La 3 Tốt nghiệp Nội trú 0.8 07/09/2025 

60 5 Quàng Văn Huyên 20/11/2006 Nam Thái Bản Tra -Bó Mười-Thuận Châu-Sơn La 3 Tốt nghiệp Nội trú 0.8 07/09/2025 

61 6 Lò Đức Giang 02/12/2003 Nam Thái Bản Pưn -Sập Xa-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 07/09/2025 

62 7 Lường Phương  Đông 04/02/2007 Nam Thái Bản Mung -Nà Nghịu-Sông Mã-Sơn La 3 Tốt nghiệp Nội trú 0.8 07/09/2025 

    17.CĐ Quản lý văn hóa K62               

63 
1 

Lò Thị  Anh 
01/02/2007 Nữ 

Khơ 

mú 
Xà Nghè -Phiêng Cằm-Mai Sơn-Sơn La 3 Tốt nghiệp Nội trú 

0.8 07/09/2025 

    18.CĐ Chăn nuôi- Thú y K62               

64 1 Hoàng Thị Hồng Thắm 28/09/2006 Nữ Thái Nong Tầu Thái -Phiêng Cằm-Mai Sơn-Sơn La 3 Tốt nghiệp Nội trú 0.8 07/09/2025 

65   Mùa Ánh Dương 17/06/2007 Nam Mông Bó Chạy -Chiềng Khoong-Sông Mã-Sơn La   Tốt nghiệp Nội trú 0.8 15/10/2025 

    19.CĐ Quản lý văn hóa K62               

66 1 Lù Thị Thu 07/06/2006 Nữ Thái Bản Ít  -Mường Sại-Quỳnh Nhai-Sơn La 3 Tốt nghiệp Nội trú 0.8 07/09/2025 

67 1 Vì Thị Linh 02/12/2007 Nữ Xinh mun Bản Trạm Hốc -Chiềng On-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 07/09/2025 

    20.CĐ mầm non K62A               

68 1 Lò Thị Như  Nguyệt 14/03/2007 Nữ Thái Kéo Tốc -Chiềng Ban-Mai Sơn-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 07/09/2025 

69 2 Hạng Thị  Hương 05/11/2007 Nữ Mông Pà Cò Lớn -Pà Cò-Mai Châu-Hòa Bình 3 Tốt nghiệp Nội trú 0.8 07/09/2025 

    21.CĐ mầm non K62B               

70 1 Lò Thị Thanh  Hằng 24/02/2006 Nữ Thái Ten Che -Mường Sại-Quỳnh Nhai-Sơn La 3 Tốt nghiệp Nội trú 0.8 07/09/2025 

71 2 Mùa Thị  Lan 04/08/2006 Nữ Mông Bản Pe -Song Pe-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 07/09/2025 

72 3 Lừ Thị Thảo  Mây 13/04/2006 Nữ Thái Tân Tiến -Tạ Khoa-Bắc Yên-Sơn La 3 Tốt nghiệp Nội trú 0.8 07/09/2025 

73 4 Lù Thị  Sông 18/02/2006 Nữ Mông Co Hịnh -Chiềng Nơi-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 07/09/2025 

74 5 Giàng Thị  Dế 17/04/2006 Nữ Mông Pá Ngay -Bó Sinh-Sông Mã-Sơn La 3 Tốt nghiệp Nội trú 0.8 07/09/2025 

75 6 Cầm Thị  Thương 20/12/2002 Nữ Thái Nà Hạ -Nà Ớt-Mai Sơn-Sơn La 3 Tốt nghiệp Nội trú 0.8 07/09/2025 

76 7 Giàng Thị  Nú 26/04/2005 Nữ Mông Thẳm Hon -Tạ Bú-Mường La-Sơn La 3 Tốt nghiệp Nội trú 0.8 07/09/2025 



 

77 8 Phàng Mai  Xuân 15/12/2007 Nữ Mông Háng Cáo -Làng Chếu-Bắc Yên-Sơn La 3 Tốt nghiệp Nội trú 0.8 07/09/2025 

    Trung cấp (2025 - 2027)               

    22.TC Kế toán doanh nghiệp K62C1 - PY               

78 1 Phàng A  Giơ 26/04/2004 Nam Mông Bản Kim Bon  -Kim Bon-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

79 2 Giàng A  Trường 12/07/2008 Nam Mông Suối Gióng -Quang Huy-Phù Yên-Sơn La 1b DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

80 3 Phàng Quốc  Minh 19/11/2009 Nam Mông Chè Mè -Mường Bang-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

81 4 Ngần Thị Hồng  Phấn 17/08/2010 Nữ Thái Bản Suối Lúa  -Nam Phong-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

82 5 Cầm Phương Linh 29/08/2010 Nữ Thái Hạ Lương -Tường Phong-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

83 6 Đinh Thị Như  Huỳnh 30/11/2010 Nữ Mường Bản Pưn  -Sập Xa-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

84 7 Lý  Thị Ngọc Bích 10/04/2010 Nữ  Dao Trung Phong  -Bắc Phong-Phù Yên- Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

85 8 Đặng Thị  Nhi 01/06/2010 Nữ Dao Bương Pa -Kim Bon-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

86 9 Đặng Thị  Hồng 23/07/2010 Nữ Dao Suối Nhúng -Huy Tường-Phù Yên-Sơn La 1b DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

87 10 Lý Thị  Hiền 24/04/2010 Nữ Dao Suối Pai -Huy Tường-Phù Yên-Sơn La 1b DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

88 11 Bàn Thị  Chúc 19/08/2010 Nữ Dao Suối Pai -Huy Tường-Phù Yên-Sơn La 1b DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

89 12 Vàng Thị Xuân  Pà 12/10/2010 Nữ Mông Bản Trò -Suối Tọ-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

90 13 Lầu Thị Phua 11/12/2009 Nữ Mông Bản Dinh -Mường Bang-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

91 14 Vàng Thị  Mại 30/10/2010 Nữ Mông Suối Ó -Suối Tọ-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

92 15 Lờ A  Kỷ 11/02/2010 Nam Mông Suối Vé -Nam Phong-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

93 16 Triệu Thị  Ngoãn 25/07/2010 Nữ  Dao Suối Pai  -Huy Tường-Phù Yên- Sơn La 1b DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

94 17 Đinh Hà Anh 06/07/2010 Nữ Mường Bãi Vàng -Đá Đỏ-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

95 18 Giàng Thị  Vê 19/07/2010 Nữ Mông Bản Suối Ó  -Suối Tọ-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

96 19  Vì Phùng Ánh Nguyệt 09/12/2010 Nữ Thái Tân Cóng -Huy Tường-Phù Yên-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

97 20 Đinh Văn Huy 02/07/2010 Nam Mường Suối Tre -Tường Phong-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

98 21 Phàng Thị  Cháu 14/04/2010 Nữ Mông Chè Mè -Mường Bang-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

99 22 Đinh Gia Tuệ 24/07/2009 Nữ Mường Tang Lang -Đá Đỏ-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

100 23 Sồng A Sơn 15/06/2010 Nam Mông Bản Thín -Tường Tiến-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

101 24 Đinh Ngọc Hải 08/08/2010 Nam Mường Tường Lang -Mường Lang-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

102 25 Mùa Úc Lâu 16/11/2010 Nam Mông Suối Thịnh -Suối Bau-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 



 

103 26 Thào Thị Pàng Cú 25/10/2010 Nữ Mông Suối Dinh -Suối Tọ-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

104 27 Thào Thanh Sơn 29/03/2010 Nam Mông Suối Thịnh -Suối Bau-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

    23.TC Kế toán doanh nghiệp K62C1 - PY               

105 1 Giàng Thị  Dê 17/01/2010 Nữ Mông Suối On -Kim Bon-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

106 2 Bàn Thị Hồng Vân 03/02/2010 Nữ Dao Bản Sỳ Lì -Nà Mường-Mộc Châu-Sơn La 1 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

107 3 Mùa Thị  Dua 21/10/2010 Nữ Mông Suối Thịnh -Suối Bau-Phù Yên-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

108 4 Đinh Thị Thanh  Chúc 19/05/2010 Nữ Mường Bản Chượp -Tường Thượng-Phù Yên-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

109 5 Lò Thị  Liên 07/02/2010 Nữ Thái Bản Mo Nghè 1 -Quang Huy-Phù Yên-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

110 6 Mùa Thị  Viện 20/08/2010 Nữ Mông Suối Cù -Huy Tân-Phù Yên-Sơn La 1b DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

    24.TC Tin học ứng dụng K62B1 - SM               

111 1 Mùa Thị Kia 22/03/2009 Nữ Mông Bản Búa Hụn -Nậm Ty-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

112 2 Giàng Thị Dê 07/02/2007 Nữ Mông Bản Pa Tết -Huổi Một-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

113 3 Vàng Thị Mai Phương 29/09/2010 Nữ Mông Bản Co Dâu -Nậm Ty-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

114 4 Lò Thị Lan Thư 02/11/2010 Nữ Thái Bản Chéo -Chiềng Phung-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

115 5 Lường Thị Khánh Trang 13/07/2010 Nữ Thái Chiềng Vàng -Chiềng Phung-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

116 6 Thào Thị Nụ 01/09/2010 Nữ Mông Bản Co Phường -Mường Cai-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

117 7 Mùa Thị Hoa 30/07/2010 Nữ Mông Bản Búa Hụn -Nậm Ty-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

118 8 Dạ Ý Huệ 18/12/2010 Nữ Mông Bản Cang Cói -Huổi Một-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

119 9 Hờ Thị Dông 20/03/2009 Nữ Mông Bản Co Dâu -Nậm Ty-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

120 10 Mùa Thị Sơn 19/06/2010 Nữ Mông Nong Xà Nghè -Phiêng Cằm-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

121 11 Ly Thị Sao 19/10/2009 Nữ Mông Bản Hua Thóng -Đứa Mòn-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

122 12 Cút Thị Phượng 05/11/2010 Nữ Khơ Mú Huổi Hào -Chiềng Khoong-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

123 13 Hờ Thị Day 23/10/2010 Nữ Mông Bản Ít Lót -Chiềng Cang-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

124 14 Sộng Thị Đơ 03/03/2010 Nữ Mông Bản Huổi Mươi -Mường Cai-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

125 15 Vàng Thị Chua 09/11/2010 Nữ Mông Hán Ku -Chiềng Khoong-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

126 16 Quàng Thị Hương 04/09/2010 Nữ Khơ Mú Nà Ngặp -Chiềng Khoong-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

127 17 Sồng Thị Nhia 29/05/2009 Nữ Mông Bản Co Hịnh -Chiềng Nơi-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

128 18 Sộng Thị Nhịa 26/06/2010 Nữ Mông 
Bản Hán Ku -Chiềng Khoong-Sông Mã-Sơn 

La 
3 DTTS hộ Cận nghèo 

1 
14/10/2025 



 

129 19 Giàng Thị Nò 09/11/2010 Nữ Mông Bản Pa Tết -Huổi Một-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

130 20 Lường Thị Ngọc Nhân 02/08/2010 Nữ Xinh Mun Bản Pá Công -Huổi Một-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

131 21 Cầm Thị Hậu 06/02/2010 Nữ Thái Bản Nà Mện -Nậm Ty-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

132 22 Sồng Mai Ly 30/09/2010 Nữ Mông Bản Cang Cói -Huổi Một-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

133 23 Quàng Thị Ngân 30/09/2010 Nữ Thái Bản Thón -Nà Nghịu-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

134 24 Giàng Pạ Na 15/07/2008 Nữ Mông Bản Phá Thóng -Huổi Một-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

135 25 Giàng Thị Ia 05/07/2010 Nữ Mông Bản Phá Thóng -Huổi Một-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

136 26 Cầm Thị Minh Diệp 18/07/2010 Nữ Thái Huổi Cói -Nà Nghịu-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

137 27 Giàng Thị Hợ 30/04/2009 Nữ Mông Bản Ngu Hấu -Nà Nghịu-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS Khuyết tật 1 14/10/2025 

138 28 Hờ Thị Sinh 20/10/2010 Nữ Mông Bản Tin Tiến -Yên Hưng-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS Khuyết tật 1 14/10/2025 

    25.TC Điện -nước K62A1 - SM               

139 1 Lò Minh Huấn 07/01/2010 Nam Thái Púng Kiểng -Chiềng Khoong-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

140 2 Lò Chí Khanh 01/07/2010 Nam Thái Bản Nà Bon -Chiềng Cang-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

141 3 Cút Văn Tuyên 29/12/2010 Nam Khơ Mú Huổi Hào -Chiềng Khoong-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

142 4 Lường Tuấn Anh 01/02/2010 Nam Thái Chiềng Vàng -Chiềng Phung-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

143 5 Lường Văn Hương 20/10/2010 Nam Thái Bản Hặp -Pú Bẩu-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

144 6 Mùa A Sơn 04/11/2010 Nam Mông Bản Búa Hụn -Nậm Ty-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

145 7 Lường Trường Giang 25/12/2010 Nam Thái Bản Củ -Phiêng Cằm-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Khuyết tật 1 14/10/2025 

146 8 Vì Văn Mạnh 10/03/2010 Nam Xinh Mun Bản Huổi Cói -Nà Nghịu-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

    26.TC Trồng trọt & BVTV K62B1 - SM               

147 1 Và Thị Ía Ong 05/07/2010 Nữ Mông Bản Phiêng Phụ -Phiêng Cằm-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

148 2 Lường Thị Lương 03/03/2010 Nữ Thái Bản Hua Lưng -Chiềng En-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

149 3 Hờ Thị Pạ Xi 07/07/2010 Nữ Mông Bản Ít Lót -Chiềng Cang-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

150 4 Vừ Thị Manh 13/02/2010 Nữ Mông Bản Pha Hặp -Pú Bẩu-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

151 5 Sùng Thị May 20/11/2010 Nữ Mông Bản Pá Men -Nậm Ty-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

152 6 Vàng Thị Di 13/12/2010 Nữ Mông Bản Háng Xía -Pú Bẩu-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

153 7 Lò Thị Mĩ Khuyên 08/01/2010 Nữ Thái Nuốt Còn -Chiềng Phung-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

154 8 Lù Thị Chư 22/07/2010 Nữ Mông Bản Lọng Hỏm -Phiêng Cằm-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 



 

155 9 Và Thị Sông 15/08/2010 Nữ Mông Bản Nong Lếch -Nà Nghịu-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

156 10 Lò Thị Kiều Oanh 17/09/2010 Nữ Thái Bản Nang Cầu -Nà Nghịu-Sông Mã-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

    27.TC Chăn nuôi- Thú y K62B1 - SM               

157 1 Giàng Thị Dùa 29/10/2010 Nữ Mông Bướm Ỏ -Chiềng Khoong-Sông Mã- Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

158 2 Vừ Thị Ia 12/09/2010 Nữ Mông Huổi Tòng -Nậm Ty-Sông Mã- Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

159 3 Lò Thị Kim Ngân 09/04/2010 Nữ Thái Pát -Bó Sinh-Sông Mã- Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

160 4 Vừ Thị Thu 25/11/2009 Nữ Mông Huổi Tòng -Nậm Ty-Sông Mã- Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

161 5 Sộng Thị Mái Hồng 28/03/2009 Nữ Mông Phá Thóng -Huổi Một-Sông Mã- Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

162 6 Sồng Thị Máy Xi 25/02/2010 Nữ Mông Co Hịnh -Chiềng Nơi-Mai Sơn- Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

163 7 Vàng Thị Nồng 06/03/2009 Nữ Mông Túp Phạ -Huổi Một-Sông Mã- Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

164 8 Giàng Thị Sinh 30/12/2009 Nữ Mông Nong Xô -Chiềng Phung-Sông Mã- Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

165 9 Và Thị Mai Ca 15/01/2010 Nữ Mông Huổi Han -Chiềng En-Sông Mã- Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

166 10 Lò Thị Thùy Dương 16/05/2009 Nữ Thái Bản Nang Cầu -Nà Nghịu-Sông Mã- Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

    28.TC Văn thư hành chính K62B1 - ML               

167 1 Lò Thị Hà Uyên 28/11/2010 Nữ Thái Huổi Pản -Mường Khiêng-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

168 2 Lò Thị Nhàn 29/12/2010 Nữ Thái Nong Xưa -Chiềng Hoa-Mường La-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

169 3 Vạ A  Lương 19/11/2010 Nam Mông Bản Đen Đin -Nậm Giôn-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

170 4 Ly Thị Yến 04/05/2010 Nữ Mông Bản Lọng Sản -Chiềng Hoa-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

171 5 Sùng Thị Hoa 25/02/2010 Nữ Mông Tạo ván mới -Chiềng Công-Mường La-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

172 6 Vạ A Lương 14/05/2010 Nam Mông Bản Đen Đin -Nậm Giôn-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

173 7 Lò Thị  Mấn 15/11/2010 Nữ Thái Áng Nghịu -Chiềng Hoa-Mường La-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

174 8 Lầu Thị Hương Lan 23/10/2010 Nữ Mông Bản Chom Cọ -Tạ Bú-Mường La-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

175 9 Lường Văn Hùng 19/10/2010 Nam Thái Pháy Hượn -Chiềng Hoa-Mường La-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

176 10 Cà Văn  Tuấn 26/05/2010 Nam Thái Bản Lè -Hua Trai-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

177 11 Tòng Thị Quỳnh Chi 21/10/2010 Nữ Thái Bản Po -Hua Trai-Mường La-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

178 12 Cứ Thị  Dở 22/10/2010 Nữ Mông Nong Hoi Dưới -Chiềng Ân-Mường La-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

179 13 Lò Thị Lệ Quyên 25/06/2010 Nữ Thái Cang Bó Ban -Mường Trai-Mường La-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

180 14 Quàng Thị  Tâm 21/11/2010 Nữ Thái Nà Cường -Chiềng Lao-Mường La-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 



 

181 15 Giàng A Ly 29/12/2010 Nam Mông Hua Kìm -Chiềng Muôn-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

182 16 Vàng Thị Xia 19/06/2010 Nữ Mông Pá Hậu -Chiềng Lao-Mường La-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

183 17 Lò Hải Anh 30/03/2010 Nam Thái Bản Lếch -Chiềng Lao-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

184 18 Mùa Anh  Phó 15/12/2010 Nam Mông Bản Đán Én -Chiềng Lao-Mường La-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

185 19 Và Thị Phương 25/11/2010 Nữ Mông Bản Pá Hậu -Chiềng Lao-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

    29.TC Lâm sinh K62C1 - ML               

186 1 Vàng A  Trộng 05/09/2010 Nam Mông Pá Han -Hua Trai-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

187 2 Giàng Thị  Hổng 17/08/2010 Nữ Mông Tốc Tát trên -Chiềng Công-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

188 3 Tòng Thị Minh Hằng 03/01/2010 Nữ Thái Bản Po -Hua Trai-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

189 4 Lù A  Sênh 18/06/2010 Nam Mông Hán Cá Thệnh -Chiềng Công-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

190 5 Sùng A  Trông 02/07/2010 Nam Mông Tốc Tát Dưới -Chiềng Công-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

191 6 Giàng A  Nhìa 14/01/2010 Nam Mông Co Sủ Trên -Chiềng Công-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

192 7 Lầu A  Ba 15/08/2010 Nam Mông  Pháy Hượn -Chiềng Hoa-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

193 8 Lầu Thị Sia 15/04/2010 Nữ Mông Pháy Hượn -Chiềng Hoa-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

194 9 Lò Văn  Nghiêm 07/01/2010 Nam Thái Phiêng Cại -Chiềng Lao-Mường La-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

195 10 Sùng Thị Dảư 13/04/2010 Nữ Mông Bản Lạng Xua -Chiềng Ân-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

196 11 Vạ A Hồ 01/07/2010 Nam Mông Bản Lọng Sản -Chiềng Hoa-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

197 12 Giàng Thị  Dang 01/08/2010 Nữ Mông Co Sủ Trên -Chiềng Công-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

198 13 Lường văn  Hoàn 09/03/2010 Nam Thái  Khâu Ban -Mường Trai-Mường La-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

199 14 Lù A Chư Nênh 05/10/2010 Nam Mông Hán Cá Thệnh -Chiềng Công-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

200 15 Mùa A Hai 01/08/2010 Nam Mông Bản Đán Én -Chiềng Lao-Mường La-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

201 16 Mùa A Hồng 26/08/2010 Nam Mông Bản Nậm Cừm -Nậm Giôn-Mường La-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

202 17 Lý Thị Phương 25/09/2010 Nữ Mông Bản Đán Én -Chiềng Lao-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

203 18 Vạ A Hủa 05/02/2010 Nam Mông Bản Đen Đin -Nậm Giôn-Mường La-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

    30.TC Trồng trọt & BVTV K62B1 - TC               

204 1 Cà Văn Hải 25/07/2009 Nam Thái Bôm Kham -Mường Bám-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

205 2 Bùi Thị  Ly 14/05/2010 Nữ Kinh Liên Minh -Nong Lay -Thuận Châu-Sơn La 3 DT Kinh Hộ nghèo 0.6 14/10/2025 

206 3 Lường Văn  Quyền 12/08/2010 Nam Thái Bản Thôm 2 -Thôm Mòn-Thuận Châu-Sơn La 2b DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 



 

207 4 Lò Minh  Thành 06/11/2010 Nam Thái Bản Lào -Tông Cọ-Thuận Châu-Sơn La 1b DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

208 5 Tòng Văn Khôi 05/03/2010 Nam Thái Chiềng Cang -Chiềng La-Thuận Châu-Sơn La 1b DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

209 6 Quàng Văn  Điệp 22/11/2009 Nam Thái Bản Bai -Tông Lạnh-Thuận Châu-Sơn La 1b DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

    31.TC BVMT, đô thị K62A1 - TC               

210 1 Lò Thị  Hạnh 01/04/2010 Nữ Thái Công Mường -Tông Lạnh-Thuận Châu-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

211 2 Ly Thị  Mai 27/05/2010 Nữ Mông Huổi Lán -Chiềng Ngàm-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

212 3 Lò Thị  Ngân 26/02/2010 Nữ Thái Bản Thẳm -Tông Lạnh-Thuận Châu-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

213 4 Cà Thị  Hằng 10/02/2010 Nữ Thái Bản Chăn -Bon Phặng-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

214 5 Cà Văn  Duy 08/02/2010 Nam Thái Bản Tòng -Nậm Lầu-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

215 6 Lò Thị  Hồng 24/06/2010 Nữ Thái Hợp Nhất 2 -Thôm Mòn-Thuận Châu-Sơn La 2 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

216 7 Lò Thị  My 25/11/2010 Nữ Thái Bản Tát -Bon Phặng-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

217 8 Quàng Minh  Vũ 08/03/2010 Nam Thái Bản Mười -Bó Mười-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

218 9 Lường Mạnh  Quân 16/12/2010 Nam Thái Bản Dửn -Phổng Lăng-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

219 10 Quàng Văn  Đồng 28/10/2010 Nam Thái Bản Lọng Lầu -Nậm Lầu-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

220 11 Lò Thị  Duyên 29/07/2010 Nữ Thái Bản Púng -Púng Tra-Thuận Châu-Sơn La 1b DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

221 12 Cà Văn  Đức 05/01/2010 Nam Thái Bản Sẳng -Chiềng Ngàm-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

222 13 Cà Văn  Nhân 20/08/2010 Nam Thái Bản Chăn -Bon Phặng-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

223 14 Lò Văn  Dương 22/06/2010 Nam Thái Bản Co Khết -Liệp Tè-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

224 15 Quàng Văn  Nghệ 19/10/2010 Nam Thái Công Mường  -Tông Lạnh-Thuận Châu-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

225 16 Cà Văn  Thắng 30/03/2010 Nam Thái Bản Mỏ -Chiềng Bôm-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

226 17 Quàng Văn  Phi 04/08/2009 Nam Thái Bản Lẩy -Bon Phặng-Thuận Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

    32.TC Công tác xã hội K62A1 - YC               

227 1 Lò Thị Minh Huệ 15/07/2010 Nữ Thái Bản Ala -Chiềng On-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

228 2 Lò Thị Diệu Ly 21/04/2010 Nữ Thái Bản Đán -Chiềng Sàng-Yên Châu-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

229 3 Quàng Thanh Tùng 05/05/2010 Nam Thái Luông Mé -Chiềng Đông-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

230 4 Mùa Thị Ngọc Dợ 24/03/2010 Nữ Mông Bản Hang Hốc -Chiềng Hặc-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

231 5 Hoàng Thị Xuân Mai 29/11/2010 Nữ Thái Thèn Luông -Chiềng Đông-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

232 6 Mùa Thị Cống 22/11/2010 Nữ Mông Bản Chi Đảy -Chiềng Hặc-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 



 

233 7 Quàng Anh Văn 04/11/2010 Nam Thái Lắc Phiêng -Chiềng Hặc-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

234 8 Mùa Mạnh Sơn 13/03/2009 Nam Mông Bản Suối Trắng -Phiêng Côn-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

235 9 Hoàng Thị Ly 26/11/2010 Nữ Thái Luông Mé -Chiềng Đông-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

236 10 Quàng Thị My Sa 13/06/2010 Nữ Thái Lắc Phiêng -Chiềng Hặc-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

237 11 Lường Thị Tâm Đan 26/03/2010 Nữ Thái Bản Ngùa -Chiềng Pằn-Yên Châu-Sơn La 1 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

238 12 Thào A Dũng 26/03/2010 Nam Mông Huổi Siểu -Chiềng Đông-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

    33.TC Nghiệp vụ bán hàng K62B1 - QN               

239 1 Lò Thị Tâm Như 28/12/2010 Nữ Thái Bản Xe -Chiềng Ơn-Quỳnh Nhai- Sơn La 2 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

    34.TC Hướng dẫn du lịch K62A1 - MC               

240 1 Đặng Thị  Híu 15/10/2009 Nữ Dao Sỳ Lỳ -Nà Mường-Mộc Châu-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

241 2 Hoàng Hải  Đăng 22/11/2008 Nam Thái Mường Lựm -Mường Lựm-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

242 3 Vàng Lao  Đặng 27/10/2009 Nam Mông  Bản Đin Chí -Chiềng On-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

243 4 Triệu Thị  Lâm 04/12/2010 Nữ Dao Pá Hốc -Phiêng Luông-Mộc Châu-Sơn La 1b DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

244 5 Đinh Đức  Mạnh 14/03/2010 Nam Mường Bản Nà Sài -Hua Păng-Mộc Châu-Sơn La 1 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

245 6 Mùa A  Sê 10/10/2010 Nam Mông  Suối Đoan -Chiềng Khừa-Mộc Châu-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

246 7 Hà Thị  Hoài 07/07/2010 Nữ Thái Bản Dúp Kén -Chiềng Xuân-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

247 8 Tráng A  Thề 19/03/2010 Nam Mông  Bản A Lá -Lóng Sập-Mộc Châu-Sơn La 2 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

248 9 Tráng A  Dia 12/03/2010 Nam Mông  Bản Pha Nhên -Lóng Sập-Mộc Châu-Sơn La 2b DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

249 10 Tráng A  Khoa 30/06/2010 Nam Mông  Bản Pha Nhên -Lóng Sập-Mộc Châu-Sơn La 2b DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

250 11 Mùa A  Thào 17/09/2010 Nam Mông  Bản Láy -Tân Xuân-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

251 12 Phàng Văn  Trung 29/08/2010 Nam Mông  Bản Bó Hin -Chiềng Tương-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

252 13 Vàng Xuân Dông 10/03/2010 Nam Mông  Bản Bó Kiếng -Chiềng Hặc-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

253 14 Vàng Minh  Dương 23/12/2010 Nam Mông  Bản Bó Kiếng -Chiềng Hặc-Yên Châu-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

254 15 Hà Hải  Anh 09/11/2010 Nam Thái Bản Nà An -Xuân Nha-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

    35.TC Hướng dẫn du lịch K62B1 - VH               

255 1 Đặng Huyền   Nga 22/04/2009 Nữ  Dao  Bản Pà Puộc -Chiềng Yên-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

256 2 Mùi Minh Tiệp 18/11/2009 Nam Mường Bản Hinh -Mường Tè-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

257 3 Vì Thị Phương  Nhi 06/08/2010 Nữ  Thái  Đông Tà Lào -Tân Xuân-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 



 

258 4 Đặng Đức  Hào 04/03/2010 Nam Dao  Bản Nà Bai -Chiềng Yên-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

259 5 Hà Bảo  Nam 19/04/2010 Nữ Thái Bản Ngà -Tân Xuân-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

260 6 Hà Thùy  Linh 28/06/2010 Nữ Thái Bản Thín -Xuân Nha-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

261 7 Tếnh Thị  Múa 22/11/2010 Nữ Mông Bản Săn Cài -Lóng Luông-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

262 8 Hà Mạnh   Hùng 14/08/2010 Nam Thái  Bản Mường Tè -Mường Tè-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

263 9 Triệu Mai  Linh 22/06/2009 Nữ Dao Bản Nà Bai -Chiềng Yên-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

264 10 Lường Thị Lan   Hương 10/09/2010 Nữ Thái Bản To Ngùi -Quang Minh-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

265 11 Triệu Hữu  Thắng 19/08/2010 Nam Dao Bản Bó Hoi -Quy Hướng-Mộc Châu-Sơn La 2 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

266 12 Lò Thị Kim  Oanh 14/10/2010 Nữ Thái Bản Khà Nhài -Mường Men-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

267 13 Bàn Văn  Huy 28/02/2010 Nam  Dao  Bản Suối Bon -Lóng Luông-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

268 14 Lò Thị Hải   Yến 16/02/2010 Nữ  Xinh Mun Bản Páng -Chiềng Khoa-Vân Hồ-Sơn La 1 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

269 15 Bùi Trí  Dũng 12/05/2010 Nam Mường Xồm Lồm -Phiêng Luông-Mộc Châu-Sơn La 1 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

270 16 Đinh Văn   Nguyễn 17/05/2010 Nam  Mường  Bản Mường An -Xuân Nha-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

271 17 Vì Văn  Huyến 28/08/2010 Nam Thái Bản Chiềng Nưa -Xuân Nha-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

272 18 Đinh Công  Luyện 02/10/2010 Nam Mường Bản Mường An -Xuân Nha-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

273 19 Vì Quang  Huy 06/10/2010 Nam Thái Khà Nhài -Mường Men-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS hộ Cận nghèo 1 14/10/2025 

274 20 Hà Quang   Vinh 07/05/2010 Nam Thái Bản Ui -Mường Men-Vân Hồ-Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 1 14/10/2025 

Danh sách gồm: 274 học sinh, sinh viên. 
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